Họ và tên:………………………………………….. Lớp 4D       TV ĐỀ 1
Bài 1. Cho đoạn văn sau:
Cậu mèo đã dậy từ lâu
Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng
Mụ gà cục tác như điên
Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi
Cái na đã tỉnh giấc rồi
Đàn chuối đứng vỗ tay cười, vui sao!
Chị tre chải tóc bên ao
Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương
Bác nồi đồng hát bùng boong
Bà chổi loẹt quẹt lom khom trong nhà.
(trích Buổi sáng nhà em - Trần Đăng Khoa)
Em hãy gạch chân dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ trên.
Bài 2: Cho đoạn thơ sau:
Hàng chuối lên xanh mướt
Phi lao reo trập trùng
Vài ngôi nhà đỏ ngói
In bóng xuống dòng sông
Các từ được in đậm trong đoạn thơ trên thuộc từ loại nào?............................................
 Em hãy đặt câu với một trong các từ in đậm trên.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3:  Đánh dấu x vào ô trống theo từng loại danh từ.
	Danh từ
	Chỉ người
	Chỉ vật
	Chỉ hiện tượng thiên nhiên
	Chỉ thời gian

	Thước kẻ
	
	
	
	

	Ông bà
	
	
	
	

	Sấm chớp
	
	
	
	

	Sách
	
	
	
	

	Hôm qua
	
	
	
	

	Bác sĩ
	
	
	

	

	Lũ lụt
	
	
	
	



Bài 4: Tìm các từ danh từ trong các câu văn văn sau:
a. Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.
b. Cô sắp về đến nhà rồi, gánh hàng trên vai nhẹ đi, và những cái uốn cong của đòn gánh bây giờ nhịp với chân cô bước mau.
c. Chàng thấy mát hẳn cả người; trên con đường lát gạch Bát Tràng rêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió.
Bài 5: Xếp các danh từ vừa tìm được ở bài tập 4 vào nhóm thích hợp
	Từ chỉ người
	Từ chỉ vật
	Từ chỉ hiện tượng thiên nhiên
	Từ chỉ thời gian

	








	
	
	


Bài 6: Gạch chân dưới các danh từ trong đoạn văn sau:
Những /ngày / mưa phùn /, người ta / thấy / trên / mấy / bãi soi / dài / nổi lên / ở / giữa/ sông/, những / con / giang/, con / sếu / cao / gần / bằng / người/ , theo / nhau / lững thững/ bước / thấp thoáng / trong / bụi mưa / trắng xóa/….

Bài 7: Tìm 5 danh từ chung, 5 danh từ riêng và đặt 5 câu với có chứa từ em vừa tìm được
a. 5 danh từ chung là:……………………………………………………………………..
b. 5 danh từ riêng là:….…………………………………………………………………..
Đặt câu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8: Tìm các danh từ có tiếng con, trong đó có 5 từ chỉ người, 5 từ chỉ con vật và 5 từ chỉ sự vật. và đặt 3 câu
- 5 danh từ chỉ người: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
- 5 danh từ chỉ con vật: …………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………5 danh từ chỉ sự vật: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Đặt câu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

